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A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
Câu 1. Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng và Nhà nước ta coi vấn đề nào sau đây là quốc sách hàng đầu?


A. Dân số.
B. Khoa học và công nghệ.


C. Văn hoá.
D. Quốc phòng an ninh.

Câu 2. Một trong những mục tiêu của chính sách dân số ở nước ta là

A. đầu tư cho chính sách dân số.

B. quan tâm đến chính sách dân số.

C. tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số.

D. nâng cao nhận thức của người dân về chính sách dân số.

Câu 3. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dựa trên hệ tư tưởng nào dưới đây?


A. Giai cấp nông dân.
B. Giai cấp tư sản.


C. Giai cấp công nhân.
D. Hệ tư tưởng Mác-Lênin.

Câu 4. Nhân dân tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng là thể hiện hình thức dân chủ nào dưới đây?


A. Dân chủ trên lĩnh vực kinh tế.
B. Dân chủ trực tiếp.


C. Dân chủ trên lĩnh vực xã hội.
D. Dân chủ gián tiếp.

Câu 5. Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là


A. nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
B. mở rộng thị trường lao động.


C. giảm tỉ lệ thất nghiệp.
D. thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ.

Câu 6. M cho rằng hoạt động ngoại khóa của trường về sức khỏe sinh sản vị thành niên là vô bổ, không thực tế. Với tư cách là một học sinh và là bạn của M, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?

A. Khuyên M tham gia vì đó là hoạt động giáo dục của nhà trường.

B. Ủng hộ suy nghĩ của M.

C. Chê bai M về suy nghĩ đó.

D. Nghe theo chính kiến của M.

Câu 7. Một trong những phương hướng của chính sách khoa học công nghệ nước ta là

A. đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ.

B. nâng cao hiệu quả hoạt động của khoa học công nghệ.

C. coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ.

D. đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Câu 8. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào dưới đây?


A. Công nhân và đội ngũ trí thức.
B. Nông dân.


C. Công nhân và nông dân.
D. Công nhân.

Câu 9. Bảo vệ tài nguyên, môi trường là trách nhiệm của


A. thanh niên, học sinh.
B. mọi công dân, cơ quan, tổ chức.


C. các cơ quan chức năng.
D. Đảng và Nhà nước ta.

Câu 10. Nội dung nào dưới đây là đúng khi nói về nhiệm vụ của khoa học và công nghệ?

A. Tập trung phát triển lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ tiên tiến.

B. Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.

C. Giải đáp kịp thời những vấn đề lý luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra.

D. Đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học và công nghệ phục vụ đời sống.

Câu 11. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là nhà nước quản lý mọi mặt của đời sống xã hội bằng 


A. pháp luật.                                      
B. chính sách.


C. chỉ thị.
D. quyền lực.                                     

Câu 12. Nội dung nào dưới đây là một trong các mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?

A. Sử dụng hợp lý tài nguyên.

B. Áp dụng công nghệ hiện đại để xử lý chất thải.

C. Khai thác nhiều tài nguyên để phát triển kinh tế.

D. Ngăn chặn tình trạng hủy họa môi trường.

Câu 13. Phương án nào dưới đây thể hiện hình thức dân chủ gián tiếp?

A. Đại biểu quốc hội thay mặt nhân dân quyết định các công việc của Nhà nước.

B. Trưng cầu ý dân.

C. Nhân dân phát biểu ý kiến nhằm xây dựng địa phương mình.

D. Thực hiện sáng kiến pháp luật.

Câu 14. Bạn em bắt được một động vật hoang dã, quý hiếm tặng cho em. Em sẽ làm như thế nào để phù hợp với pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường?

A. Nuôi và chăm sóc tốt để mọi người ngưỡng mộ

B. Thả về môi trường sống của chúng.

C. Rủ các bạn đến làm thịt để ăn.

D. Đem bán để kiếm tiền.

Câu 15. Khi phát hiện một hành vi tham ô, tham nhũng. Trong trường hợp này em sẽ làm gì cho phù hợp với trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Viết đơn tố cáo gửi đến cơ quan có thẩm quyền.

B. Trao đổi với bạn bề về hành vi này.

C. Lơ đi xem như không biết gì.

D. Đưa sự việc này lên Facebook.

B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1: Nêu nhiệm vụ, phương hướng cơ bản của chính sách khoa học và công nghệ? (2,0 điểm)

Câu 2: Em hãy cho biết mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách giải quyết việc làm? Thái độ của em đối với quan niệm “Đông con hơn nhiều của” ( 3,0 điểm)
----------------------------------- HEÁT -----------------------------------
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